KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I (Năm học 2014-2015)
MÔN: ĐỊA LÍ 6

Câu 1: (2đ) Em hãy trình bày sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời?

Câu 2: (3đ) Tại sao người ta lại nói rằng: nội lực và ngoại lực là hai lực đối nghịch nhau?

Câu 3: (3đ) Em hãy dùng compa vẽ mặt cắt bổ đôi của Trái Đất: Lớp lõi, lớp trung gian và lớp vỏ (có chú thích và tô mầu)

Câu 4: (2đ) Dựa vào bảng dưới đây, cho biết:

	Đất nổi trên Trái Đất
	Diện tích ( triệu km2)

	Lục địa Á- Âu

Lục địa Phi

Lục địa Bắc Mĩ

Lục địa Nam Mĩ

Lục địa Nam Cực

Lục địa Ô-xtrây-li-a

Các đảo ven lục địa
	50,7

29,2

20,3

18,1

13,9

7,6

9,2


· Nếu diện tích bề mặt Trái Đất là 510 triệu km2 thì diện tích đất nổi trên Trái Đất chiếm bao nhiêu phần trăm?
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Đáp án - biểu điểm địa 6
Câu 1: (2đ)  Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời:

· Trái Đất chuyển động quanh MT theo một quỹ đạo có hình elip gần tròn (0,5đ)

· Hướng chuyển động: từ Tây sang Đông ( ngược chiều kim đồng hồ) 0,5đ

· Thời gian chuyển động một vòng trên quỹ đạo: 365 ngày 6h (0,5đ)

· Trong khi chuyển động trên quỹ đạo, quanh Mặt Trời… (0,5đ)

Câu 2: (3đ): Nội lực và ngoại lực là hai lực đói nghịch nhau:
* Ý 1: (2đ)

	Nội lực
	Ngoại lực

	· Là những lực sinh ra ở bên trong TĐ

· Có tác động nén ép => uốn nếp, đứt gãy => động đất núi lửa

· Thường làm cho bề mặt TĐ gồ ghề
	· Là những lực sinh ra ở bên ngoài, trên bề mặt TĐ
· Nước Chảy, gió..=> phóng hóa, xâm thực

· Sàn bằng hạ thấp địa hinh


* Ý 2: (1đ) KL: Nội lực và ngoại lực là hai lực đối nghịch nhau nhưng xảy ra đồng thời => tạo nên bề mặt ĐH 
Câu 3: (3đ) Em hãy dùng compa vẽ mặt cắt bổ đôi của Trái Đất: Lớp lõi, lớp trung gian và lớp vỏ (có chú thích và tô mầu)

· Vẽ đầy đủ, đúng ba lớp (2đ)
· Chú thích, tô màu đầy đủ (1đ)

Câu 4: (2đ) 

· Ý 1: (1đ)Tính tổng diện tích đất nổi: 149 triệu km2 
· Ý 2: (1đ) tính ra phần trăm đúng: 29,2%
                                  KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I (Năm học 2014-2015)
MÔN: ĐỊA LÍ 7
Câu 1: (2đ) Em hãy nêu những nguyên nhân và hậu quả gây ô nhiêm không khí ở đới ôn hòa?

Câu 2: (3đ): Tại sao lại nói đới lạnh là vùng hoang mạc lạnh của Trái Đất?

Câu 3: (3đ): Dựa vào kiến thức đã học en hãy giải thích vì sao:
· Châu Phi là châu lục nóng.

· Khí hậu châu Phi khô, hình thành những hoang mạc lớn.

Câu 4: (2đ) Dựa vào số liêu mất rừng hàng năm ở một số khu vực thuộc đới nóng 
(1990-1995), em hãy:

	Số TT
	Khu vực
	Tốc độ mất rừng (% diện tícrừng/năm)

	…………

…………

…………

…………

…………
	Đông Nam Á

Nam Á

Trung Đông và Bắc Phi

Nam Xahara ( châu Phi)

Mĩ Latinh


	0,8

0,2

0,9

0,7

0,6


    - Đánh số thứ tự từ 1 đến 5( theo số liệu tỉ lệ mất rừng hàng năm đã cho của các khu vực) từ cao đến thấp vào chỗ chấm (…) ở bảng trên.
· Cho biết sự khai thác rừng quá mức và tốc độ mất rừng nhanh ở đới nóng đã tác động như thế nào đến môi trường?
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    Đáp án - biểu điểm địa 7
Câu 1: (2đ)
· Ý 1: (1đ) Nguyên nhân:
· Khói bụi từ các nhà máy và phương tiện giao thông thải vào khí quyển

· Ý 2:  (1đ) Hậu quả:

· Tạo nên những trận mưa a xít, tăng hiệu ứng nhà kính…, thủng tầng ô zôn

Câu 2: (3đ): Đới lạnh là hoang mạc lạnh của TĐ:
· Khí hậu vô cùng khắc nghiệt, lạnh lẽo (0,5đ)

+ Mùa đông: rất dài, hiếm khi thấy MT, thường có bão tuyết. Nhiệt độ TB luôn dưới – 100C (1đ)

+ Mùa hạ: ngắn chỉ có 2-3 tháng, MT di chuyển là là suốt ngày đêm ở đường chân trời, nhiệt độ không quá 100C 
+ LM trung bình năm rất thấp dưới 500 mm và chủ yếu ở dạng tuyết rơi. Mặt đất đóng băng quanh năm… (0,5đ)

Câu 3: (3đ): 
· Ý 1: Châu phi là châu lục nóng vì: 

· Có đường Xích Đạo đi ngang qua gần giữa châu lục (0,5đ)

· Đại bộ phận lãnh thổ nằm trong hai đường chí tuyến (0,5đ)
· Ý 2: Châu Phi có KH khô, hình thành nhiều HM lớn vì:

· Có hai đường chí tuyến đi qua Bắc Phi và Nam Phi (0,5đ)

· Có các dòng biển lạnh chảy ven bờ (0,5đ)
· Châu lục có hình khối mập mạp (0,5đ)
· Đường bờ biển ít khúc khuỷu… (0,5đ)

Câu 4: (2đ) 

· Ý 1: Đánh số thứ tự từ cao đén thấp: ( 1đ)
1- Trung Đông và Bắc Phi

2- Đông Nam Á

3- Nam Xahara ( châu Phi)

4- Mĩ Latinh

5- Nam Á

* Ý 2: Tác động tới MT: (1đ)

- Mất cân bằng sinh thái.

- KH toàn cầu biến đổi

- Lũ lụt gia tăng

- Lũ quét, sạt lở đất…

